
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp 2, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

21/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP AN PHÁT

3502479021

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công chống mối mọt công trình (hoạt động tại 
công trình)

4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác – 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh – Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện – Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự – Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm – Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt mối, gián, kiến

4669

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia công tại các 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
CÔNG NGHIỆP AN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN PHAT INDUSTRIAL SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN PHAT ISAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 09712 79228
Email:

Fax:
Website:
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8. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật chất 
của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, 
bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Những hoạt động này không liên 
quan hoặc không chịu trách nhiệm đến công việc hoặc hoạt 
động chính của khách hàng

8110

9. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: - Các hoạt động vệ sinh nói chung (không chuyên 
dụng) cho tất cả các loại công trình, như:
+ Văn phòng,
+ Căn hộ hoặc nhà riêng,
+ Nhà máy,
+ Cửa hàng,
+ Các cơ quan và các công trình nhà ở đa mục đích và kinh 
doanh khác,
Những hoạt động này chủ yếu là vệ sinh bên trong các công 
trình mặc dù chúng có thể bao gồm cả vệ sinh bên ngoài như 
cửa sổ hoặc hành lang.

8121

10. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, 
bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các 
khu nhà đa mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng, diệt trừ mối, mọt và côn trùng; 
ruồi, muỗi, kiến, gián và các loại côn trùng khác;
- Quét đường và cào tuyết;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu.

8129(Chính)

11. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

12. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ diệt côn trùng (trừ xử 
lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3319

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Tái chế phế liệu 3830

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211
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5.000.000.000 VNĐ

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình công ích khác 4229

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

25. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

27. Phá dỡ
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4311

28. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077096003319
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 1, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC THÁI Nam

07/06/1996 Kinh Việt Nam

27/02/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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